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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index đi ngang trên biểu đồ H1 với biên độ dao động hẹp, các chỉ báo kỹ thuật trong trạng thái trung lập. Mặc dù lực
bán xuất hiện tăng vọt nhưng khối lượng giao dịch ghi nhận khá thấp (quanh 15 nghìn tỷ/phiên). Hiện tại, thị trường
chưa có nhiều biến động, trạng thái tích lũy đi ngang trong biên độ 1245 – 1257 điểm là cần thiết để giữ xu hướng
chung tích cực. Đây là vùng an toàn của chỉ số cho phép các vị thế ngắn hạn ở tỷ trọng thấp.

Trong trường hợp VN-Index quay lại trạng thái điều chỉnh trên khung H1, mốc hỗ trợ là ở vùng 1223 – 1230 điểm, xa hơn
tại mốc Fibo 50% tương đương vùng 1205 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 04/12/2024
VNINDEX

1,249.83 -0.11%

HNX

225.29 -0.01%

UPCOM

92.44 0.00%

DOW JONES

44,705.53 -0.17%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Thị trường dao động hẹp”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -1.38 điểm (-0.11%) về mức 1249.83 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 15.64 nghìn tỷ đồng, tăng +30.6% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +0.35 điểm (+0.03%) lên mức 1309.18 điểm
với 11 mã tăng, 15 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

Thị trường tiếp tục rung lắc dưới đường kháng cự MA100 ngày với thanh khoản cải thiện so với phiên trước, tuy nhiên lực
bán tăng cường mạnh ở cuối phiên. Dòng tiền trải đều trên các nhóm ngành, độ rộng nghiêng về phía bán chủ lực gồm
Du lịch (-1.03%), Dịch vụ tài chính (-0.71%), Hóa chất (-0.69%), Ngân hàng (-0.37%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi
bật: IMP, VTO tăng trần, BVH (+6.33%), VTP (+5.65%), CTR (+5.22%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.11%), HNX-Index (-0.01%), UPCOM-Index (0%), VN30
(+0.03%), VNMID (+0.07%), VNSML (-0.11%), VNDIAMOND (+0.11%), VNFINLEAD (-0.22%), VNCOND (-0.69%), VNCONS
(-0.31%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm FPT (+1 điểm), BVH (+0.56 điểm), HDB (+0.46 điểm) trong khi đó
các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-1.62 điểm), BID (-0.62 điểm), GVR (-0.53 điểm).

Khối ngoại bán ròng -304.3 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm FPT (-163.71 tỷ), VRE (-67.5 tỷ),
KDH (-49.83 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm CTG (+57.75 tỷ), PNJ (+52.17 tỷ), TCB (+84.04 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp ngày càng tăng 1
 NHNN đảo chiều rút ròng hơn 27 ngàn tỷ 2
 Logistics là một trong những ngành dịch vụ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

02/12/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
06/12/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ
FTSE công bố danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,374.00 0.12% -0.14% 0.11%
USD/JPY 149.60 -0.14% -3.35% -1.03%
GBP/USD 1.27 0.00% 1.60% -2.31%
EUR/USD 1.05 -0.94% 0.96% -2.78%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt USD/T 105.32 2.81% 3.23% 0.09%
Đồng USd/Lbs 4.14 1.47% 0.98% -3.72%
Bạc USD/t.oz 30.99 1.27% 2.92% -8.37%
Thép CNY/T 3,355.00 0.45% 1.70% 4.65%
Gỗ USD/1000 board feet 594.15 0.09% 0.52% 13.49%
Vàng USD/t.oz 2,642.22 0.00% 1.22% -2.91%
Thép cuộn cán nóng USD/T 690.00 -1.43% -0.58% -1.99%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì USd/Bu 544.75 1.35% 0.09% -5.43%
Đường USd/Lbs 21.34 1.09% -1.34% -3.35%
Cao su USD Cents / Kg 196.10 0.72% 5.77% 0.20%
Lợn hơi USd/Lbs 83.25 0.02% 1.92% 5.21%
Cà phê USd/Lbs 294.99 -1.05% -5.45% 19.03%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 73.66 2.41% 1.63% -1.73%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.05 -4.98% -11.34% 30.34%
Than USD/T 136.00 -2.09% -3.72% -5.56%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 19,933.62 1.57% 3.16% 2.63%
Dow Jones 44,705.53 -0.17% 0.92% 4.15%
FTSE 100 8,312.89 0.31% 0.61% 0.08%
Nikkei 225 38,513.02 0.80% 0.60% -1.13%
S&P 500 6,047.15 0.24% 1.65% 3.30%

03/12/2024
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

Dược phẩm và Y tế
Công nghệ Thông tin

Công nghiệp
Tiện ích Cộng đồng

Tài chính
Viễn thông

Hàng Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Ngân hàng
Dầu khí

Dịch vụ Tiêu dùng

1.98%
1.96%

0.18%
0.12%
0.07%

0.01%
-0.26%

-0.35%
-0.37%
-0.40%

-0.47%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/12/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

FPT BVH HDB LPB VTP CTR VHM HPG POW IMP ACB MWG STB MBB HVN GAS VNM GVR BID VCB

0.94

0.55 0.44 0.41
0.22 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12

-0.15 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28
-0.49 -0.57

-1.49

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

20/11 21/11 22/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 02/12 03/12

-1,254

-928

28
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-424
-301

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MSN 80,301 1,104,200

TCB 28,524 1,204,534

CTR 21,472 174,665

DXG 20,288 1,175,500

LPB 18,670 549,907

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VRE -39,350 -2,218,150

HDB -44,534 -1,722,254

FPT -55,666 -387,539

MWG -58,450 -976,302

VCB -121,045 -1,301,718

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPB 25,971 1,251,600

CTR 14,932 122,700

E1VFVN30 11,416 499,300

SBT 6,529 527,300

POW 5,137 402,100

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -43,258 -303,500

FUEMAV30 -23,549 -1,494,600

MBB -31,283 -1,323,400

TCB -22,754 -969,500

VHM -23,672 -582,100

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,249.83 -0.11% 1.23% -1.66%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,627.24 30.92% 30.81% 11.48%
HNX 225.29 -0.01% 1.37% -0.53%
HNX GTGD (Tỷ VND) 911.00 32.93% 30.55% 37.42%
Upcom 92.44 0.00% 0.68% 0.35%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 625.04 -23.48% 58.09% 5.98%
P/E VNindex (x) 13.08 -0.08% 1.87% -6.10%
P/B VNindex (x) 1.66 0.00% 1.84% -3.49%

03/12/2024

NIKKEI 225

38,513.02 +0.80%

DAX

19,933.62 +1.57%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trên biểu đồ ngày, xu hướng của cặp đường trung bình trượt MA10/20 ngày tiếp tục tích cực cùng khối lượng giao dịch
được cải thiện, tuy nhiên lực bán vẫn còn hiện hữu trên vùng kháng cự 1250 – 1260 điểm. Điểm sáng trong phiên là VN-
Index phản ứng rút chân ngay khi chạm 1245 điểm – mốc hỗ trợ dưới trong biên độ giá cần tích lũy. Hiện tại, thị trường
chưa có nhiều biến động, tín hiệu điều chỉnh chưa xuất hiện nhưng VN-Index cần tích lũy trong biên độ giá 1245 – 1257
điểm để có thể giữ trạng thái giao dịch tích cực.

Trên các biểu đồ khung nhỏ xuất hiện khối lượng bán tăng vọt tuy nhiên đường giá dao động hẹp. Chỉ số đang giao dịch
đi ngang sát cặp đường MA10/20 trên khung H1, chỉ báo kỹ thuật MACD, Stoch, MFI,...trong trạng thái trung lập.

Xét về tổng quan, sau nhịp hồi phục hơn 50 điểm, VN-Index rung lắc khi chạm vùng kháng cự 1250 – 1260 điểm tương
đương MA100 ngày, trong đó lực bán chốt lời tại vùng kháng cự này đã nhiều lần xuất hiện trước đó. Thị trường chưa có
dòng tiền dẫn dắt, chủ yếu luân phiên qua các nhóm ngành khác nhau. Do vậy, thị trường cần giao dịch tích lũy trong biên
độ 1245 – 1257 điểm để giữ trạng thái giao dịch tích cực.

Mốc hỗ trợ tại vùng giá 1205 - 1184 rất quan trọng, mang tính phân định xu hướng của thị trường.
Hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (29/11/2024)
 Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2024 - TNG

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BVH 6.33%
HDB 2.56%
POW 2.02%
FPT 1.97%
PLX 0.63%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CIG 17.12%
CCL 14.81%
MIG 12.87%
YEG 12.74%
DHM 12.27%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VTP 5.65%
TLG 4.88%
SCS 3.48%
BMI 3.12%
DBD 2.43%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CIG 56.55%
VRC 50.00%
KHP 27.09%
YEG 25.53%
BCE 23.50%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL -2.28%
GVR -1.75%
STB -1.51%
VCB -1.27%
MWG -0.99%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FDC -6.88%
GMC -6.13%
SRC -4.09%
QCG -3.61%
TDP -3.34%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BVH 17.74%
FPT 9.04%
HDB 5.47%
POW 4.12%
HPG 2.66%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRC -7.41%
SFG -6.91%
FDC -6.88%
TCO -6.51%
PDN -6.22%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DBD 20.04%
VTP 10.94%
SIP 8.28%
TLG 7.42%
KHG 7.08%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -31.77%
CTF -23.10%
TLH -18.46%
NTL -15.74%
DTL -15.70%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BVH 23.14%
FPT 8.80%
NVL 4.39%
POW 3.27%
CTG 2.43%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VTP 63.59%
TLG 39.35%
HVN 33.74%
DXS 29.66%
DBD 22.92%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -4.22%
VRE -3.01%
NVL -2.73%
VIC -1.46%
VJC -1.26%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -4.55%
BSI -1.90%
EVF -1.86%
HSG -1.84%
HCM -1.78%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VHM -12.98%
SSI -9.67%
TPB -9.35%
MWG -8.98%
STB -8.94%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STG -13.41%
SVC -6.67%
MSH -2.77%
PVD -2.72%
HAG -2.48%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STG -15.33%
EIB -14.35%
MSB -11.28%
PVD -10.06%
BSI -9.47%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

IMP 6.92%
VTO 6.77%
YEG 6.70%
TMT 6.67%
TCR 6.15%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Sản lượng dầu của OPEC tăng tháng thứ hai liên tiếp
 PBOC phát tín hiệu hỗ trợ nền kinh tế vào năm 2025
 Mỹ công bố mức thuế quan mới với pin mặt trời sản xuất tại 4 quốc gia Đông Nam Á

https://vietstock.vn/2024/12/ap-luc-dao-han-trai-phieu-doanh-nghiep-ngay-cang-tang-3118-1249773.htm
https://vietstock.vn/2024/12/nhnn-dao-chieu-rut-rong-hon-27-ngan-ty-757-1249788.htm
https://vneconomy.vn/logistics-la-mot-trong-nhung-nganh-dich-vu-tang-truong-nhanh-va-on-dinh-nhat-cua-viet-nam.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/11/Weekly_Highlights_241129.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/12/TNG_241202_Note.pdf
https://vietnambiz.vn/san-luong-dau-cua-opec-tang-thang-thu-hai-lien-tiep-2024123152917516.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/pboc-phat-tin-hieu-ho-tro-nen-kinh-te-vao-nam-2025-post359224.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/my-cong-bo-muc-thue-quan-moi-voi-pin-mat-troi-san-xuat-tai-4-quoc-gia-dong-nam-a-post359200.html

